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Tóm tắt

Key Performance Indicators (KPIs) là chỉ số đo lường hiệu quả công việc. Đây là công 

cụ quan trọng được sử dụng để đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một cá 

nhân, một đơn vị hoặc một tổ chức. Trong hoạt động khai thác khoáng sản rắn, vật 

liệu nổ công nghiệp (VLNCN) KPIs được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi và đều 

phải tuân theo các quy định của pháp luật. Bài viết giới thiệu phương pháp xây dựng 

các chỉ số KPIs cần thiết phục vụ công tác quản lý an toàn, đo lường hiệu quả, đánh 

giá các yếu tố liên quan đến rủi ro khi thực hiện các vụ nổ mìn trên mỏ. Hệ thống 

KPIs này giúp các mỏ cải thiện và kiểm soát rủi ro lao động, thúc đẩy cải tiến thông 

qua việc định lượng hiệu suất và sự tuân thủ quy định của công ty, giúp nâng cao 

mức độ an toàn, giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu quả công việc. Bài viết là cơ sở 

cho các nghiên cứu và ứng dụng tiếp theo trong lĩnh vực quản lý an toàn, vệ sinh lao 

động trong hoạt động khai thác mỏ ở Việt Nam.

Từ khóa: KPIs, vật liệu nổ công nghiệp, quản lý an toàn, nổ mìn.

RESEARCH ON DEVELOPING KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIs) FOR SAFETY 

MANAGEMENT IN INDUSTRIAL EXPLOSIVES

Abstract

Key Performance Indicators (KPIs) are metrics used to measure work performance. 

They are important tools for evaluating the effectiveness of individuals, departments, 

or organizations. In solid mineral mining operations, industrial explosives (IEs) 

are widely used by enterprises and must comply with legal regulations. This paper 

introduces a methodology for developing essential KPIs to support safety management, 

measure effectiveness, and assess risk-related factors during blasting operations in 

mines. The KPI system helps mines improve and control occupational risks, promote 

continuous improvement by quantifying performance and regulatory compliance, 

enhance safety levels, reduce risks, and improve operational ef�ciency. This study 

provides a foundation for further research and practical applications in the �eld of 

occupational safety and health management in mining activities in Vietnam.

Keywords: KPIs, industrial explosives, safety management, blasting.
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1. MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng VLNCN có xu hướng tăng lên, 

đặc biệt là các mỏ đá vật liệu xây dựng (VLXD) do nhu cầu ngày càng cao của 

nguồn nguyên liệu đá VLXD thông thường cho các dự án trọng điểm của Quốc gia. 

Hiện toàn quốc có 08 đơn vị được phép sản xuất vật liệu nổ công nghiệp với 59 

dây chuyền sản xuất (nếu sản xuất 03 ca liên tục sản lượng các dây chuyền này có 

thể đạt tới gần 300 nghìn tấn/năm trong khi nhu cầu sử dụng trong nước khoảng 

120÷160 nghìn tấn/nǎm). Sản lượng VLNCN sản xuất năm 2024: thuốc nổ các loại: 

148.165 tấn; kíp nổ các loại: 40.870.000 cái; mồi nổ các loại: 2.439 tấn; dây nổ, dây 

cháy chậm: 12.700.000 m; thuốc nổ mạnh: 2.957 tấn. 

Bảng 1. Tình hình sử dụng và sản lượng VLNCN toàn quốc từ 2015 đến 2024

Năm Số đơn vị sử dụng VLNCN Sản lượng VLNCN sử dụng (tấn)

2015 1.979 133.256

2016 1.948 122.061

2017 1.841 122.061

2018 1.572 142.116

2019 1.567 155.878

2020 1.587 164.410

2021 1.311 163.720

2022 1.383 162.688

2023 1.473 144.438

2024 1.393 138.679

Cơ cấu sản xuất VLNCN tương đối đa dạng về loại hình sản phẩm: cơ cấu theo 

ngành sử dụng thì khai thác than chiếm khoảng 55%, khai thác đá, VLXD và thi 

công công trình chiếm khoảng 35%, sản xuất xi mǎng khoảng 10%; cơ cấu sản xuất 

theo chủng loại sản phẩm thì thuốc nổ ANFO chiếm khoảng 55%, thuốc nổ nhũ 

tương chiếm khoảng 33%, thuốc nổ AD1 chiếm khoảng 8%, thuốc nổ bột không 

có TNT chiếm khoảng 4% và các chất nổ khác chiếm khoảng 5% (hiện nay sản 

xuất thuốc nổ AD1 đang giảm dần để chuyển sang sản xuất thuốc nổ bột không 

có TNT).

Cùng với sự phát triển vượt bậc của ngành VLNCN trong thời gian vừa qua, 

đặc biệt trong tình hình thế giới và khu vực cũng có nhiều diễn biến phức tạp, tình 

hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, 

mìn tự tạo có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội đòi hỏi 
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phải có sự quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội tương ứng. 

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, công tác đào 

tạo, huấn luyện an toàn sử dụng VLNCN cho các đơn vị khai thác khoáng sản do 

Bộ cấp trong các năm như sau: Năm 2020: 86 đơn vị; 7.260 người; Năm 2021: 94 

đơn vị; 8.311 người; Năm 2022: 80 đơn vị: 7.819 người; Năm 2023: 120 đơn vị; 10.783 

người. Năm 2024: 110 đơn vị; 8.211 người.

Hình 1. Nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo các ngành sử dụng 

Từ năm 2005 đến nay đã để xảy rất nhiều vụ tai nạn và có nhiều vụ tai nạn 

rất nghiêm trọng do VLNCN, điểm sơ lược cụ thể tình hình tai nạn như sau: Năm 

2005 Đắk Lắk tại công trình thủy điện buôn TuaSa: Nổ VLNCN đang còn để trên 

xe ô tô khi đang tiến hành sửa chữa (hàn trong gara) làm 03 người chết; nǎm 2006 

tai nạn tại Công ty 98 thuộc Bộ Quốc phòng làm 05 người chết; nǎm 2007 tai nạn 

do tiêu hủy VLNCN tại Xí nghiệp 502: 01 người chết; năm 2008 tai nạn do nổ bất 

ngờ tại mỏ Núi Vức (Thanh Hóa) làm 03 người chết; năm 2009 tai nạn tại mỏ đá 

Hương Bình (T.T.H): 04 người chết; năm 2010, xảy ra 08 vụ tai nạn về VLNCN làm 

chết 09 người; năm 2011, xảy ra 06 vụ về VLNCN chết 07 người; nǎm 2012 tai nạn 

ngày 21/5/2012 do sét đánh vào bãi mìn tại mỏ đá vôi thuộc địa phận xã Lại Xuân, 

huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng làm chết 06 người. Từ năm 2013 đến 

nay đều có tai nạn trực tiếp về VLNCN, nǎm 2018 xảy ra tai nạn liên tục ở các mỏ 

khai thác VLXD và thi công công trình do VLNCN, như vụ tai nạn ngày 22/8/2018 

tại mỏ đá vôi Thông Nông, tỉnh Cao Bằng làm chết 03 người; vụ tai nạn do đá vǎng 

xảy ra ngày 21/9/2018 tại mỏ đá Hương Bằng, tỉnh Thừa Thiên Huế làm 01 người 

chết sau khi đã được đưa vào bệnh viện; vụ tai nạn ngày 01/6/2020 do sét đánh 

vào bãi mìn tại mỏ đá bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên làm 03 

người chết; vụ tai nạn hồi 13h30 ngày 18/7/2021 do sét đánh vào bãi mìn đang thi 

công ở mỏ đá núi Bảy Ngọn, thôn Đồng Ao, Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà Nam của 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hanvico làm chết 02 người, bị thương 03 người.

Trong hoạt động khai thác khoáng sản rắn, VLNCN được các doanh nghiệp 

sử dụng rộng rãi và đều phải tuân theo các quy định của pháp luật. Bài viết này giới 

thiệu phương pháp xây dựng các chỉ số KPIs để phục vụ công tác quản lý an toàn, 
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đo lường hiệu quả, đánh giá các yếu tố liên quan đến rủi ro trong sử dụng VLNCN. 

Hệ thống KPIs này giúp các mỏ cải thiện và kiểm soát rủi ro lao động, thúc đẩy 

cải tiến thông qua việc định lượng hiệu suất và sự tuân thủ quy định của công ty, 

giúp nâng cao mức độ an toàn, giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu quả công việc.

2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Các đơn vị khai thác khoáng sản có sử dụng VLNCN ở Việt Nam.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Hoạt động quản lý an toàn liên quan đến sử dụng VLNCN tại các mỏ khai thác 

khoáng sản ở Việt Nam.

2.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết: Xây dựng hệ thống các chỉ số KPIs quản lý 

an toàn cho việc sử dụng VLNCN; Đề xuất các biện pháp cải thiện dựa trên kết quả 

đánh giá KPIs cho các khai thác đá VLXD.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu.

- Phương pháp phỏng vấn chuyên gia, khảo sát thực địa.

- Phương pháp phân tích số liệu và xây dựng KPIs.

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN

3.1. Khái quát về KPIs 

3.1.1. Khái niệm KPIs

KPIs (Key Performance Indicators) là các chỉ số hiệu suất cốt lõi, dùng để đo 

lường và đánh giá mức độ thành công hoặc hiệu quả của một tổ chức, dự án, hoặc 

hoạt động cụ thể trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra. KPIs cung cấp các dữ 

liệu định lượng giúp doanh nghiệp hay tổ chức hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động, 

xác định các vấn đề tiềm ẩn và thúc đẩy cải tiến.

3.1.2. Đặc điểm chính của KPIs

- KPIs là những thước đo có thể lượng hóa được: Chỉ số KPIs chỉ có giá trị khi 

được xác định và đo lường một cách chính xác.

- Mỗi KPI cần phải có mục tiêu rõ ràng: Cần phải đặt ra mục tiêu cho mỗi �

chỉ số KPIs.
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Một KPI phải đảm bảo được 5 tiêu chí SMART, cũng là điều kiện của KPIs: 

S- Speci�c – cụ thể. M - Measurable – đo lường được. A - Achievable – có thể đạt 

được (khả thi). R - Realistics – thực tế. T - Timebound – có thời hạn cụ thể (Hình 2).

Hình 2. Mô hình Smart xác định mục tiêu xây dựng KPIs hợp lý

3.2. Vai trò KPIs trong quản lý an toàn lao động 

KPIs không chỉ là công cụ đo lường hiệu suất mà còn là một phần quan trọng 

trong chiến lược quản lý an toàn lao động. Dưới đây là một số vai trò của KPIs 

trong quản lý an toàn lao động:

- Đánh giá hiệu quả các biện pháp an toàn: KPIs giúp theo dõi các chỉ số như 

tỷ lệ tham gia đào tạo đạt yêu cầu, tỷ lệ tai nạn lao động, số giờ làm việc an toàn, 

hoặc tỷ lệ sự cố xảy ra, doanh nghiệp có thể đánh giá xem các biện pháp đã thực 

hiện có hiệu quả không, từ đó điều chỉnh và cải thiện khi cần thiết.

- Nhận diện và phòng ngừa rủi ro: KPIs giúp theo dõi các chỉ số dự phòng như 

số lần kiểm tra an toàn, tỷ lệ tuân thủ các quy trình bảo dưỡng thiết bị, tổ chức có 

thể nhận diện và phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra.

- Tăng cường tuân thủ quy định pháp luật về an toàn lao động: KPIs giúp 

doanh nghiệp theo dõi mức độ tuân thủ các quy định này, đồng thời giúp doanh 

nghiệp báo cáo việc tuân thủ với các cơ quan quản lý nhà nước.

- Nâng cao nhận thức và văn hóa an toàn: Áp dụng KPIs sẽ làm cho người lao 

động có ý thức cao hơn trong việc tuân thủ các biện pháp an toàn và chủ động 

tránh rủi ro.

- Cung cấp thông tin đầy đủ, tin cậy: KPIs cung cấp các dữ liệu cụ thể và có thể 

đo lường được, từ đó hỗ trợ ban quản lý ra quyết định chính xác hơn về các biện pháp 

an toàn cần thiết, các nhà quản lý có thể dựa vào các con số thực tế để tối ưu hóa 

các quy trình an toàn, phân bổ nguồn lực hiệu quả và đưa ra các kế hoạch cải tiến.

- Tăng cường khả năng báo cáo và giám sát liên tục: KPIs cung cấp một hệ 

thống giám sát liên tục, giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin về tình trạng an 

toàn lao động ở mọi thời điểm. 
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- Giảm chi phí liên quan đến tai nạn lao động: KPIs giúp theo dõi và �

giảm thiểu các rủi ro này, từ đó giảm chi phí tổng thể cho doanh nghiệp.

���NGHIÊN CỨU�XÂY DỰNG CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (KPI) TRONG 

QUẢN LÝ AN TOÀN SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

4.1. Tiêu chí lựa chọn các chỉ số KPIs

4.1.1. Tính đo lường tin cậy

Chỉ số KPIs cần được định lượng và thu thập dữ liệu một cách rõ ràng, chính 

xác, và có thể theo dõi trong một khoảng thời gian nhất định trong quá trình sử 

dụng VLNCN. Dữ liệu đo lường giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định dựa trên 

số liệu thực tế, thay vì dựa vào ước lượng hoặc giả định.

4.1.2. Phù hợp với yêu cầu quản lý an toàn sử dụng VLNCN

Chỉ số hiệu suất KPIs cần phải phản ánh và liên quan trực tiếp đến các mục 

tiêu và tiêu chuẩn an toàn của đơn vị và quy định của pháp luật về an toàn sử dụng 

VLNCN. 

4.1.3. Tính khả thi và dễ thực hiện

Chỉ số KPIs cần phải dễ dàng thu thập và đo lường, với các phương pháp đo 

lường rõ ràng và có thể được áp dụng trong thực tế một cách hiệu quả và phù hợp 

với nguồn lực, thời gian, và quy mô của đơn vị sử dụng VLNCN. 

4.1.4. Tính đơn giản và dễ hiểu

Chỉ số KPIs nên được xây dựng sao cho tất cả nhân viên, từ quản lý đến người 

lao động trực tiếp, đều có thể hiểu được và thực hiện theo. Nếu KPIs quá phức tạp, 

khó hiểu hoặc yêu cầu quá nhiều công đoạn để theo dõi, nó sẽ làm giảm tính khả 

thi và khó duy trì hiệu quả.

4.1.5. Dễ dàng điều chỉnh khi cần thiết

KPIs khả thi là những chỉ số có thể được điều chỉnh theo nhu cầu hoặc tình 

hình thực tế của tổ chức. Nếu trong quá trình thực hiện, chỉ số KPIs cần thay đổi 

hoặc cải tiến để phù hợp hơn, việc điều chỉnh phải dễ dàng và không gây rối loạn 

cho tổ chức.

4.1.6. Phù hợp với mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của tổ chức

KPIs phải phù hợp với cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp, 

đảm bảo rằng các mục tiêu đề ra có thể đạt được trong thời gian thực tế. Nếu chỉ 

số quá tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn mà bỏ qua các yếu tố dài hạn, nó có 

thể gây ra mất cân bằng và làm giảm tính khả thi.



58

4.2. Nghiên cứu xây dựng các chỉ số KPIs quản lý an toàn sử dụng VLNCN 

4.2.1. KPIs về hiệu quả đào tạo, huấn luyện an toàn sử dụng VLNCN

KPIs về hiệu quả đào tạo và huấn luyện an toàn sử dụng VLNCN tập trung 

vào việc đánh giá tỷ lệ tham gia, tỷ lệ hoàn thành, khả năng áp dụng kiến thức và 

tác động thực tế của đào tạo lên việc giảm thiểu rủi ro, tai nạn lao động và nhận 

thức an toàn. KPIs về hiệu quả đào tạo và huấn luyện an toàn giúp đánh giá mức độ 

thành công của các chương trình đào tạo và huấn luyện an toàn sử dụng VLNCN 

của đơn vị. Dưới đây là một số KPIs có thể sử dụng và cách xác định chúng:

a. Tỷ lệ tham gia đào tạo, huấn luyện an toàn sử dụng VLNCN

Chỉ số này đo lường mức độ tham gia của nhân viên vào các khóa đào tạo an 

toàn được tổ chức.

Trong đó: K
tg

- Tỷ lệ tham gia khóa đào tạo; N
tg

- Số nhân viên tham gia khóa 

đào tạo; N
i
- Tổng số nhân viên cần đào tạo.

b. Tỷ lệ đáp ứng bài kiểm tra sau đào tạo 

Chỉ số này đo lường tỷ lệ nhân viên đạt yêu cầu trong các bài kiểm tra kiến 

thức hoặc kỹ năng an toàn sau khóa đào tạo.

Trong đó: K
dyc

- Tỷ lệ nhân viên đạt yêu cầu bài kiểm tra; N
dyc

- Số nhân viên 

đạt yêu cầu bài kiểm tra; N
i
- Tổng số nhân viên tham gia đào tạo.

c. Tỷ lệ hoàn thành khóa đào tạo an toàn sử dụng VLNCN

Đây là chỉ số đo lường tỷ lệ số nhân viên đã hoàn thành các khóa đào tạo hoặc 

huấn luyện về an toàn sử dụng VLNCN so với tổng số người lao động cần đào tạo 

trong đơn vị.

Trong đó: K
ht

- Tỷ lệ hoàn thành khóa đào tạo; N- Số NLĐ hoàn thành khóa 

đào tạo; N
i
- Tổng số NLĐ cần tham gia đào tạo.
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d. Tỷ lệ giảm tai nạn lao động sau đào tạo 

Chỉ số này đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo lên việc giảm số lượng 

tai nạn lao động trong sử dụng VLNCN sau khi các nhân viên hoàn thành khóa học.

Trong đó: K
gtn

- Tỷ lệ giảm tai nạn lao động; M
�
- Số vụ tai nạn trước khóa đào 

tạo; M
�
- Số vụ tai nạn sau khóa đào tạo.

e. Tỷ lệ hiệu quả đào tạo 

Chỉ số này so sánh chi phí mà đơn vị chi cho các nhân viên tham gia đào tạo 

an toàn sử dụng VLNCN với lợi ích thực tế mang lại, như giảm thiểu chi phí liên 

quan đến tai nạn lao động hoặc nâng cao hiệu quả công việc.

Trong đó: K
hq

- Tỷ lệ hiệu quả đào tạo; C
dt

- Tổng chi phí đào tạo; H
dt

- Lợi ích 

tiết kiệm được sau khóa đào tạo.

f. Tỷ lệ cải thiện nhận thức về văn hóa an toàn

Chỉ số này đo lường mức độ cải thiện nhận thức về văn hóa an toàn của nhân 

viên sau khóa đào tạo thông qua khảo sát hoặc đánh giá.

Trong đó: K
vhat

- Tỷ lệ cải thiện nhận thức về văn hóa an toàn; Đ
�
- Điểm nhận 

thức trước đào tạo; Đ
�
- Điểm nhận thức sau đào tạo.

4.2.2. KPIs về mức độ tuân thủ quy trình an toàn sử dụng VLNCN 

KPIs về mức độ tuân thủ quy trình an toàn sử dụng vật VLNCN đánh giá mức 

độ tuân thủ của nhân viên và tổ chức trong việc thực hiện các quy trình an toàn 

theo quy định. Các chỉ số này giúp giám sát và đảm bảo rằng quy trình sử dụng 

VLNCN được thực hiện một cách an toàn, giảm thiểu rủi ro và tai nạn lao động.

a. Tỷ lệ tuân thủ quy định an toàn sử dụng VLNCN 

Đây là KPI quan trọng, đo lường mức độ tuân thủ của nhân viên với các quy 

định an toàn sử dụng VLNCN. Chỉ số này phản ánh tỷ lệ số lần quy trình được 

thực hiện đúng cách so với tổng số lần quy trình được kiểm tra tuân thủ quy định 

an toàn.
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Trong đó: K
tt
- Tỷ lệ tuân thủ quy định an toàn sử dụng VLNCN; N

qt
- Số lần 

nhân viên tuân thủ quy định; M
kt

- Tổng số lần kiểm tra thực hiện quy định an toàn.

b. Tỷ lệ vi phạm quy định sử dụng VLNCN 

Chỉ số này đo lường số lần nhân viên vi phạm các quy định an toàn khi sử 

dụng VLNCN so với tổng số lần thực hiện. Đây là chỉ số giúp nhận diện mức độ 

không tuân thủ và là cơ sở để đưa ra biện pháp khắc phục.

Trong đó: K
vp

- Tỷ lệ vi phạm quy định an toàn sử dụng VLNCN; N
vp

- Số lần 

nhân viên vi phạm quy định; M
vp

- Tổng số lần kiểm tra thực hiện quy định an toàn.

c. Tỷ lệ nhân viên được đào tạo và cấp chứng nhận bồi dưỡng sử dụng VLNCN

Đây là KPI đo lường tỷ lệ nhân viên được đào tạo và cấp chứng nhận đầy đủ 

về bồi dưỡng an toàn sử dụng VLNCN so với tổng số nhân viên cần đào tạo. Chỉ số 

này phản ánh mức độ sẵn sàng và tuân thủ quy trình từ phía nhân viên.

Trong đó: K
nvdt

- Tỷ lệ nhân viên được đào tạo và cấp chứng nhận bồi dưỡng 

sử dụng VLNCN; N
nvdt

- Số nhân viên được đào tạo, cấp chứng nhận; M
vpdt

- Tổng 

số nhân viên cần đào tạo.

d. Tỷ lệ tuân thủ báo cáo về sử dụng VLNCN 

Chỉ số này đo lường mức độ tuân thủ của các nhân viên hoặc bộ phận trong 

việc lập báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng VLNCN cho cơ quan quản lý cấp trên.

Trong đó: K
bc

- Tỷ lệ tuân thủ báo cáo sử dụng VLNCN; N
bc

- Số lượng báo cáo 

hoàn thành đúng hạn; M
bc

- Tổng số báo cáo cần hoàn thành.

e. Tỷ lệ giảm thiểu nguy cơ rủi ro liên quan đến VLNCN 

Chỉ số này đo lường mức độ thành công trong việc giảm thiểu số nguy cơ rủi 

ro liên quan đến việc sử dụng VLNCN nhờ tuân thủ quy trình.
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Trong đó: K
sc

- Tỷ lệ giảm thiểu nguy cơ rủi ro liên quan đến VLNCN; N
sc1

- Số 

nguy cơ rủi 

4.3. Xác định các chỉ số KPIs quản lý an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

cho các mỏ khai thác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Trên cơ sở nghiên cứu xây dựng các chỉ số KPIs quản lý an toàn sử dụng 

VLNCN ở phần trên. Từ các số liệu đào tạo, huấn luyện an toàn sử dụng VLNCN, 

bài báo đã đi xác định các chỉ số KPIs cho 11 mỏ khai thác có sử dụng VLNCN trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng trong năm 2024 (Bảng 2). 

5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC CHỈ SỐ KPIS TRONG 

QUẢN LÝ AN TOÀN SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Việc nâng cao hiệu quả quản lý an toàn sử dụng VLNCN thông qua các chỉ 

số KPIs yêu cầu sự kết hợp của các giải pháp kỹ thuật, quy trình tối ưu hóa, và sự 

tham gia của toàn bộ cá nhân, tổ chức. Các giải pháp này giúp đảm bảo rằng các 

KPIs được sử dụng hiệu quả để cải thiện hiệu suất an toàn và đạt được các mục 

tiêu quản lý an toàn của doanh nghiệp.

5.1. Giải pháp kỹ thuật

- Tự động hóa quy trình thu thập dữ liệu liên quan đến sử dụng VLNCN: Sử 

dụng hệ thống quản lý an toàn tích hợp để tự động thu thập và cập nhật dữ liệu 

liên quan đến các KPIs liên quan đến sử dụng VLNCN. Các hệ thống này có thể bao 

gồm các công cụ để giám sát và ghi chép sự cố, thời gian phản hồi, và các chỉ số 

khác liên quan đến sử dụng VLNCN. Sử dụng các công cụ phân tích nguyên nhân 

gốc rễ để xác định nguyên nhân cơ bản của các vấn đề an toàn và cải tiến quy trình. 

- Tối ưu hóa quy trình phân tích dữ liệu: Sử dụng các công cụ phân tích dữ 

liệu lớn để xử lý và phân tích khối lượng lớn dữ liệu an toàn. Các công cụ này giúp 

nhận diện các mẫu, xu hướng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất an toàn. Áp 

dụng phân tích dự đoán để dự đoán các sự cố tiềm ẩn và rủi ro trong quá trình sử 

dụng VLNCN.

- Nâng cao độ tin cậy của dữ liệu thu thập: Thực hiện các bước kiểm tra và xác 

minh dữ liệu định kỳ để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các số liệu thu 

thập được của đơn vị trong quá trình sử dụng VLNCN. Phát triển các báo cáo tùy 

chỉnh và bảng điều khiển trực quan để giúp các nhà quản lý dễ dàng theo dõi và 

phân tích các KPIs. 
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- Đánh giá và điều chỉnh định kỳ: Đánh giá và điều chỉnh các KPIs định kỳ để 

đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp với các mục tiêu và điều kiện thực tế. Thu thập 

phản hồi từ nhân viên và các bên liên quan để điều chỉnh và tối ưu hóa các chỉ số 

KPIs và quy trình quản lý an toàn. 

Bảng 2. Xác định chỉ số KPIs đánh giá hiệu quả đào tạo, huấn luyện an toàn  

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và mức độ tuân thủ quy trình an toàn sử dụng 

VLNCN cho các mỏ khai thác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong năm 2024

STT Tên công ty KPIs về hiệu quả đào tạo,  
huấn luyện an toàn sử dụng 

VLNCN

KPIs về mức độ tuân thủ  
quy trình an toàn sử dụng 

VLNCN

Ktg Kdyc Kht Kgtn Khq Kvha Ktt Kvp Knvdt Kbc Ksc

1 Công ty TNHH  
An Minh Cao Bằng

80 100 100 95 0,95 100 100 3 100 100 95

2 Công ty TNHH  
Xây dựng Châu Hằng

100 100 100 100 0,8 100 95 2 100 100 95

3 Hợp tác xã  
Cường Thành

80 100 100 90 0,85 100 100 5 100 100 100

4 Công ty Đầu tư  
Xây dựng Trường An

85 100 100 95 0,95 100 100 2 100 100 100

5 Hợp tác xã khai thác  
đá SX VLXD

85 100 100 95 0,95 100 100 2 100 100 100

6 Công ty TNHH  
Hiệp Thành Cao Bằng

80 100 100 90 0,85 100 100 5 95 100 100

7 Công ty TMĐT và XD  
Phúc Hưng

85 100 100 95 0,95 100 100 2 100 100 100

8 Công ty TNHH  
Đông Dương

85 100 100 95 0,95 100 100 5 100 100 100

9 Công ty sản xuất VLXD  
Đức Toàn

80 100 100 95 0,8 100 100 2 100 100 100

10 Công ty CP đầu tư và 
khoáng sản Bảo Lâm

90 100 100 95 0,95 100 100 3 100 100 95

11 Công ty TNHH MTV  
tư vấn đầu tư và  
xây dựng Cao Bình

65 100 100 90 0,85 95 10 5 100 100 100

- Tăng cường sự tham gia và cam kết: Khuyến khích sự tham gia của tất cả 

các nhân viên trong việc theo dõi và cải thiện các KPIs an toàn. Tạo ra môi trường 

làm việc tích cực và có trách nhiệm liên quan đến an toàn. Cung cấp đào tạo �
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và phát triển kỹ năng cho nhân viên liên quan đến quản lý an toàn và việc sử dụng 

các công cụ KPIs.

5.2. Giải pháp về quản lý 

- Thiết lập KPIs rõ ràng và chính xác: Mỗi KPI được định nghĩa rõ ràng với 

mục tiêu cụ thể, cách đo lường, và tiêu chuẩn đánh giá cụ thể. Các KPIs được thiết 

lập để phù hợp với các mục tiêu chiến lược của đơn vị và đạt được mục tiêu dài 

hạn và ngắn hạn của đơn vị.

- Xây dựng quy trình quản lý KPIs: Xây dựng quy trình cụ thể cho việc thiết 

lập, theo dõi, và đánh giá KPIs. Quy trình này nên bao gồm các bước từ việc xác 

định các KPIs đến việc thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo.

- Sử dụng công cụ và hệ thống quản lý: Sử dụng phần mềm quản lý KPIs để 

theo dõi, phân tích và báo cáo các chỉ số KPIs. Các công cụ phần mềm này giúp 

tự động hóa việc thu thập dữ liệu và cung cấp các báo cáo và phân tích dễ hiểu.

- Theo dõi và đánh giá định kỳ: Theo dõi các KPIs liên tục để đảm bảo rằng 

các chỉ số đang được đo lường chính xác và phù hợp với mục tiêu. Thực hiện các 

đánh giá định kỳ về hiệu quả của các KPIs để xác định xem chúng có còn phù hợp 

và hiệu quả hay không. Dựa trên các đánh giá này, điều chỉnh hoặc thay đổi các 

KPIs nếu cần thiết.

- Quản lý rủi ro và khắc phục sự cố: Xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến 

việc đạt được các KPIs và phát triển các kế hoạch quản lý rủi ro để giảm thiểu ảnh 

hưởng của các yếu tố không lường trước. Xây dựng quy trình khắc phục sự cố để 

xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến KPIs. 

- Tạo điều kiện cho quy trình cải tiến: Khuyến khích nhân viên và các bộ phận 

đề xuất các cải tiến dựa trên kết quả phân tích KPIs. Định kỳ đánh giá và điều 

chỉnh quy trình quản lý KPIs để phản ánh các thay đổi trong mục tiêu tổ chức, 

công nghệ mới, và các phương pháp tốt nhất.

- Đảm bảo sự tham gia và cam kết: Đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên 

liên quan trong quy trình quản lý KPIs. Điều này bao gồm việc thu thập phản hồi 

và ý kiến từ các phòng ban và nhóm liên quan. Đảm bảo rằng lãnh đạo tổ chức cam 

kết với quy trình quản lý KPIs và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho việc triển khai 

và duy trì hệ thống KPIs.

- Xây dựng văn hóa an toàn hiệu quả: Xây dựng văn hóa an toàn của tổ chức 

mà trong đó quyết định được dựa trên dữ liệu và phân tích KPIs. Đảm bảo rằng 

các quyết định quản lý và chiến lược được hỗ trợ bởi dữ liệu KPIs chính xác. �
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Cung cấp đào tạo cho nhân viên về cách sử dụng dữ liệu KPIs để đưa ra quyết định 

và cải thiện hiệu suất.

6. KẾT LUẬN

Trên cơ sở nghiên cứu, xây dựng và đánh giá hiệu quả của hệ thống KPIs 

trong việc quản lý an toàn sử dụng VLNCN cho các đơn vị khai thác khoáng sản. 

Bài viết đã đề xuất tính toán các chỉ số chính như: KPIs về hiệu quả đào tạo, huấn 

luyện an toàn sử dụng VLNCN và KPIs về mức độ tuân thủ quy trình an toàn sử 

dụng VLNCN, tính toán ap dụng cho các mỏ khai thác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, 

từ các kết quả này sẽ giúp cho các đơn vị có cái nhìn tổng quan về hiệu quả của 

từng KPIs và hỗ trợ đưa ra các quyết định chính xác về việc điều chỉnh và cải thiện 

hệ thống KPIs trong quản lý an toàn sử dụng VLNCN của đơn vị mình. Tuy nhiên, 

các hạn chế trong việc triển khai hệ thống KPIs cần thu thập mở rộng các số liệu 

cụ thể riêng cho từng đối tượng sử dụng VLNCN (thợ mìn, chỉ huy nổ mìn, thủ 

kho, thợ vận chuyển VLNCN), cần xem xét việc thêm các KPIs mới để bao phủ các 

khía cạnh quan trọng khác của quản lý an toàn mà chưa được đánh giá đầy đủ. 

Hệ thống KPIs này đã chứng minh tính hiệu quả trong việc nâng cao quản lý an 

toàn, giúp cải thiện quy trình làm việc và giảm thiểu sự cố trong quá trình sử dụng 

VLNCN và sẽ tiếp tục được cải tiến để đáp ứng tốt hơn các mục tiêu quản lý an 

toàn cho các mỏ trong tương lai.
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